DANH SÁCH
 XE BỊ TẠM GIỮ TẠI CÔNG AN HUYỆN VĨNH HƯNG
	STT
	Biển số
	Số máy
	Số khung
	Nhãn hiệu
	Số loại
	Màu sơn
	Dung tích

	1
	62U1-071.83
	JA38E0070220
	RLHJA3827GY021447
	HONDA
	WAVE RSX
	ĐEN, ĐỎ
	109

	2
	KHÔNG BIỂN SỐ
	CT100E1624437
	...CT100E1624437
	DAELIM
	CITI
	ĐỎ
	75

	3
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VTTHTJL1P52FMHB04286
	RMHWCHAUM5T000283
	RIVER
	110C1
	ĐEN
	109

	4
	62M2-4132
	VUMNBYG150FMH6X101044
	RNBWCH5UM61001044
	HONDA
	WAVE
	ĐEN
	109

	5
	62K4-8519
	2B52079022
	RLCN2B5206Y079022
	NOUVO
	YAMAHA
	ĐEN
	110

	6
	62M2-7850
	VTRDY150FMG80332979
	RMXDCG1XM5A332979
	DAYANG
	DY100
	NÂU
	97

	7
	66FC-9581
	US50E5017722
	....000008
	KOREA
	WAVE
	ĐỎ
	107

	8
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VTTJL1P50FMG005862
	RRKWCHSUM7X009677
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	ĐEN
	107

	9
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VTT29YX1P39FMB001801
	RRKWCB2UM7XB01801
	FORESTRY
	50-1
	VÀNG, TÍM
	49

	10
	63K1-1357
	LC152FMH0447919
	...11000448105
	RIVER
	110
	ĐỎ
	107

	11
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VHLFM152FMHV122185
	RMNWCH.MN7H002185
	VISOUL
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	ĐEN
	108

	12
	93F1-012.29
	VHLFM152FMHV00204905
	..CHDUM..2196
	CITI
	DREAM
	ĐEN
	107

	13
	38H3-9701
	VLF1P52FMH340003643
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	LIFAN
	WAVE
	XANH
	107

	14
	KHÔNG BIỂN SỐ
	ND125ME8174141
	ND125M8174141
	HONDA
	DREAM
	ĐEN, VÀNG
	124

	15
	33B4-3630
	VMSA4AH201184
	RLGSA10DH7H201184
	HONDA
	WAVE
	XÁM
	107

	16
	51U7-2102
	VTMPCG001YK00244
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	ĐEN
	124

	17
	59N2-193.93
	5P11441579
	RLCN5P110BY441573
	NOUVO
	YAMAHA
	BẠC, NÂU
	132

	18
	62Z6-0783
	VTTJL1P52FMHE015551
	RRKWCHBUM7X015551
	MILKYWAY
	110
	XANH
	108

	19
	70B1-584.36
	HĐR10000220878
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	LIFAN HONGDA
	DREAM
	NÂU
	97

	20
	59N1-301.57
	F4A5137087
	RLSCF4EE080134567
	SUZUKI
	HAYATE
	TRẮNG
	124

	21
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VDTFS1P39FMB822128
	RRRDCB2RR7D822128
	SUCCESSFUL
	C50S1
	ĐEN
	49

	22
	62T1-196.18
	E32VE622836
	RLCUE3740NY155623
	YAMAHA
	SIRIUS BGY
	XÁM, VÀNG, ĐEN
	110

	23
	62C1-149.23
	JA38E0296004
	RLHJA3807GY117903
	HONDA
	WAVE RSX
	ĐEN, XÁM
	109

	24
	62D1-013.80
	E455148298
	RLSBE4DJ0B0148299
	SUZUKI
	SMASH
	ĐEN
	110

	25
	62D1-000.61
	VDEJQ152FMH055798
	RPEWCH1PEAA055798
	ESPERO
	110BS
	ĐEN
	107

	26
	62D1-115.49
	JA36E0446731
	RLHJA3648GY021493
	HONDA
	BLADE
	ĐEN
	109

	27
	62D1-181.11
	E3T6E459233
	RLCUE1710LY305724
	YAMAHA
	SIRIUS 
	ĐEN
	113

	28
	66H1-087.28
	F4A5112681
	RLSCF4EE070112681
	SUZUKI
	HAYATE
	ĐỎ, ĐEN
	132

	29
	62C1-002.62
	JF33E0019378
	RLHJF3309CY019328
	HONDA
	VISION
	TRẮNG
	109

	30
	62H8-5871
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	WAMUS
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	ĐEN
	108

	31
	48F7-2789
	CR110FMH161581
	...161581
	HONDA
	WAVE
	XANH
	109

	32
	62N6-3447
	150FM1204177
	Bị cắt mất
	DAYANG
	C100
	NÂU
	97

	33
	62Z6-0982
	VHLFM152FMHV420980
	RMNWCHZMN7H000980
	RXIM
	110
	ĐEN, BAC
	107

	34
	62K3-4187
	VTTJL1P52FMHT000502
	VTTWCH0F4UM000502
	FANTOM
	110
	XANH
	110

	35
	66N9-3650
	VLFPD1P50FMH7A025015
	....025015
	SYMAX
	C110
	ĐỎ, BẠC, ĐEN
	109

	36
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	VDGZS152FMHH60004251..
	RLHHC1203BY188174
	HONDA
	WAVE ALPHA
	ĐỎ, ĐEN, BẠC
	109

	37
	62H4-0944
	T1P52FMH007619
	WCH022TT007619
	MAIESTY
	FT110
	XANH
	107

	38
	52T5-7556
	RPTDS150FMG00172681
	RRKWCH8UM5X019767
	HONDA
	WAVE ALPHA
	ĐỎ
	109

	39
	70B1-414.29
	VDGZS150FMGS00000082
	RNDDCG7ND51000082
	SUNGGU
	C100
	NÂU
	97

	40
	62D1-049.98
	5C6K030414
	RLCS5C6K0DY030401
	HONOR
	110MX
	TRẮNG ĐEN
	110

	41
	62T1-016.63
	5C63496296
	RLCS5C630BY496244
	YAMAHA
	SIRIUS
	 ĐEN, ĐỎ
	110

	42
	62M4-8052
	VKV1P52FMHR428482
	RMKWCH4UM6K428482
	HONOR
	110MX
	TÍM, VÀNH
	107

	43
	62Z1-1232
	VMSA4BH029839
	RLGDSB6UM8H029839
	BOSS
	SB7
	NÂU
	97

	44
	62F5-1364
	LC150FMG00068601
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	HONDA
	DREAM
	ĐEN
	97

	45
	62S1-8222
	VMSA4BH027126
	RLGDSB6UM8H027126
	BOSS
	SB7
	NÂU
	97

	46
	60X1-7669
	VTT38JL1P52FMH002423
	RRKWCH2UM7XE02423
	PSMOTO
	110
	ĐEN
	110

	47
	62C1-006.36
	JC43E6146699
	RLHJC4322BY218347
	HONDA
	WAVE RSX
	TRẮNG ĐEN, ĐỎ
	109

	48
	60B4-457.21
	J5C54E1081050
	RLHJC5355DY052277
	HONDA
	FUTURE
	ĐEN, ĐỎ
	124 

	49
	53Y9-5579
	1P53FMH10270208
	LFDL11010270208
	DARLING
	110
	XANH, ĐEN
	110

	50
	63B9-285.70
	1DB1171227
	RLCN1DB10DY171212
	YAMAHA
	NOUVO
	XANH
	109

	51
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VMESE1239767
	RLGSB10AD5H239767
	LIFAN
	DREAM
	ĐEN
	97

	52


	KHÔNG BIỂN SỐ
	VHU1P52FMH301294
	KHÔNG
	HONDA
	DREAM
	ĐEN
	97

	53
	62FD-0632
	FKHMP99FM600023442
	KHÔNG
	YAMAHA
	SIRIUS
	ĐỎ, ĐEN
	109

	54
	51F6-7323
	LC150FM600079381
	LHASCGL32YA000001731
	LONCIN
	DREAM
	ĐEN
	97

	55
	34L1-4496
	VLFCRIB52FMH33B000399
	VCRBCH043CR000399
	DENRIM
	110
	XANH
	107

	56
	62T1-169.12
	E32VE359351
	RLCUE3740MY098542
	YAMAHA
	SIRIUS
	XANH, ĐEN
	110

	57
	51X6-0521
	LC150FMG01592679
	KHÔNG
	LONCIN
	DREAM
	ĐEN
	97

	58
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VSALC152FMH012829
	RRVDCH1RV5A001029
	CYBEER
	110
	ĐỎ, ĐEN
	108

	59
	62N1-3426
	VDGZS152FMHH004557
	RNDWCH1ND71M04557
	HADOSUPESIVA
	110
	XANH
	107

	60
	66V1-178.83
	FP50FMH10424603
	KHÔNG
	HONDA
	WAVE ANPHAL
	XANH
	97

	61
	KHÔNG BIỂN SỐ
	LC152FMH01056497
	LLCLXN3AY0004543
	WARY
	C110
	ĐỎ
	108

	62
	62N1-220.48
	VTH152FMH2015333
	RRHWCH2RH8A015333
	HONDA
	WAVE
	ĐEN
	97

	63
	51K1-2644
	VLFKV1P50FMG33F401804
	VKVDCG043HG101804
	HAVICO SHOZHKA                                                                                                                                                                                                                           
	110
	NÂU
	107

	64
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VMSA4AH200790
	RLGSA10DH7H200790
	RS
	SA4
	ĐEN
	97

	65
	62F4-0603
	LCE100A0042699
	LL100200018081
	PREALMH
	LM10
	ĐEN
	97

	66
	62N1-537.46
	HC12E1664889
	RLHHC12029Y102444
	HONDA
	WAVES
	ĐEN, XÁM
	97

	67
	62Z6-0630
	VTH152FMH7014098
	RRHWCH0RH8A014098
	ARIGATO
	110
	ĐEN
	107

	68
	63B3-702.35
	55B000YV1
	KHÔNG
	YAMAHA
	EXCITER
	ĐỎ
	135

	69
	62D1-133.52
	JA36E0530194
	RLHJA3653GY037674
	HONDA
	BLADE
	ĐEN, ĐỎ
	109

	70
	70F1-152.06
	1P50FMG310779696
	VTWPCG0AMW006259
	LIFAN
	110
	ĐEN, TRẮNG
	97

	71
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VDGZS152FMHWL003895
	RNDWCH1ND71A03895
	WARLIKE
	WAVE
	ĐEN
	97

	72
	67H2-3190
	LC150FMG0000696819
	XS100300005733
	ONGSHIXS
	1004
	NÂU
	97

	73
	67L6-9467
	VTTJL1P52FMHM005441
	VTTWCH0D4UM005441
	STEED
	110
	XANH, ĐEN
	108

	74
	61G1-082.54
	VUMYG130FMH211456
	RNGDCH1UM71211456
	PISTO
	PS110
	ĐEN
	109

	75
	70H8-1844
	HC08E0227687
	RCHHC08092Y226072
	WAVE
	KRSA
	ĐỎ
	97

	76
	79K7-4382
	LC150FMG02107215
	DRL10002107215
	DARLING
	110LC
	 NÂU
	97

	77
	64Z1-2909
	5C643117532
	RLCS5C640AY317521
	YAMAHA
	SIRIUS5C6
	XANH, BẠC
	110

	78
	66K3-5333
	1P53FMH10428763
	LHYA1103303957
	DONA
	C110
	XANH
	108

	79
	62N1-1726
	E455121149
	RLSBE4DJ070121149
	SUZUKI
	SMASH
	ĐEN
	110

	80
	52Z8-3964
	VUMYG150FMH162793
	RNAWCHJNA61002793
	WAYSEA
	1103
	ĐEN
	109

	81
	66KA-016.65
	VDELC152FMH701646
	KHÔNG
	YAMAHA
	SIRIUS
	VÀNG
	97

	82
	94D1-19233
	E4CB119895
	RLSBF4510E0119900
	SUZUKI
	AXELO
	XANH
	125

	83
	70F1-4006
	KHÔNG
	KHÔNG
	HONDA
	CUP50
	XANH
	49

	84
	66K1-6345
	1P52FMH310194830
	VVNPCH0041S111721
	POMUSPACYAN
	C110
	XANH
	108

	85
	62AC-007.21
	C50E9045791
	C509045772
	HONDA
	CUP50
	GHI
	49

	86
	63AH-022.47
	VDGZS139FMB016897
	RNDDCBKND71016897
	NAGAKI
	50
	XÁM
	49

	87
	54B3-2893
	JF18E5422213
	RLHJF18008Y813431
	HONDA
	AIR BLADE
	ĐỎ, ĐEN
	108

	88
	75H2-8007
	VTT1P50FMG001321
	VTTPCG022TT007533
	MAJESTY
	C110
	ĐỎ
	97

	89
	84F6-8384
	LC150FMG01313644
	CMKF10001313644
	SIREAM
	C110
	NÂU
	97

	90
	70H7-7090
	1P50FMG10466387
	LFB110200101512
	SEASPORT
	110BF
	ĐỎ
	97

	91
	62K2-7841
	VTTJL1P50FMGM00859
	VTTDCGOU4TT000859
	STEED
	110
	NÂU
	97

	92
	62D1-016.06
	5CP11405048
	RLCN5P110BY405045
	YAMAHA
	NOUVO5P1
	VÀNG
	125

	93
	62K5-7871
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	SUZUKI
	KHÔNG
	KHÔNG
	109

	94
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VDGZ3152FMG597539
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	WAVE
	XANH
	97

	95
	51N2-4201
	VKV1P50FMG4507953
	VKVDCG064UM507953
	HAVICO
	110
	NÂU
	97

	96
	62H5-3539
	VMEVA2009922
	VMEKCG015ME009922
	ANGER
	VA2
	GHI
	97

	97
	62K4-7117
	FBD1P52FMH35A300874
	RBDWCH2PD5A00874
	WAFT
	110A
	XANH, ĐEN
	97

	98
	62N1-1383
	HC12E2009704
	RLHHC12398Y602982
	HONDA
	WAVE RSX
	XANH
	109

	99
	70H1-078.00
	VMVUA8D003058
	RLGKA1BDBD003058
	SYM
	ATILA
	XANH
	109

	100
	62Z6-3264
	VZS150FMG003050
	RNADCG5NA61003050
	NEWVNE
	110
	ĐỎ
	110

	101
	52F3-9572
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	DAMSAN
	110V
	ĐEN
	97

	102
	66B1-007.66
	VTT29JL1P52FMH051424
	RRKWCH1UMAXN51424
	FERRLI
	C110
	ĐỎ, ĐEN, BẠC
	107

	103
	62H3-7923
	VTT1P52FMH004138
	VTTWCH022TT004138
	MAJESTY
	110
	XANH
	108

	104
	61L2-3420
	VTTH1P52FMHN801142
	RRVWCHBR7A001142
	IKD
	C110
	ĐỎ
	109

	105
	KHÔNG BIỂN SỐ
	VDPLC150FMG003688
	VDPPCG0021P010778
	DAMSEL
	110
	ĐEN
	97

	106
	62FE-1126
	VDTFS1P39FMB852564
	RRRDCB1RRAD852564
	FUSIN
	C50F1E
	ĐỎ
	49

	107
	63K1-0041
	1P50FMG310200001
	LWAXCGL32YA005279
	MIKYWAY
	110
	XANH
	108

	108
	62N1-2371
	VTTJL1P52FMH015729
	RRKWCHBUM7015729
	MIKYWAY
	WAVE ANPHAL
	XANH
	97

	109
	59D1-037.87
	JC43E5969383
	RLHJC43288BY061133
	HONDA
	WAVE RSX
	TRẮNG, ĐỎ, ĐEN
	109

	110
	62D1-044.98
	5C63748957
	RLCS5C630DY48889
	YAMAHA
	SIRIUS
	ĐEN, ĐỎ
	109

	111
	66G1-288.25
	JA31E041823
	RLHJA3104FY115548
	HONDA
	WAVE RSX
	TRẮNG, XÁM
	109

	112
	72G1-105.31
	VTT32JL1P52FMH025524
	WCH1UMAX25524
	OHONGDA
	110E
	XANH
	107

	113
	61L2-0925
	RPTDS152FMH00137964
	RPHWCHSXM6H137964
	MYLA
	C110
	TRẮNG
	107

	114
	67K5-1066
	VPDOR152FMH00018226
	VPDBCH013PD018226
	ORIENTAL
	WAVE
	XANH
	97

	115
	66H7-3028
	VLF1P50FMG350095106
	RL8DCG4Y510000106
	VICKY
	C100
	NÂU
	97

	116
	62D1-079.86
	VMKADTD000915
	RLGAU12TDCD000915
	SYM
	ATILA
	ĐỎ
	

	117
	1V-9358
	ND125M6173890
	ND125ME6173890
	HONDA
	DREAM
	ĐEN, VÀNG
	125

	118
	59K2-420.85
	F125ID605236
	BE13DTH129317
	SUZUKI
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	ĐỎ, TRẮNG
	124

	XE MÔ TÔ BA BÁNH

	119
	KHÔNG BIỂN SỐ
	164ML21M009487
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG
	125

	120
	61L7-7312
	164ML21L006989
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	YINGXIANG
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	XANH
	124

	121
	KHÔNG BIỂN SỐ
	000053
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	YINGXIANG
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	XANH
	125

	122
	KHÔNG BIỂN SỐ
	162MKLK000249
	HKZ003313
	YINGXIANG
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	XANH
	124

	123
	61L6-7516
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	YINGXIANG
	KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC
	XANH
	150


